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1
Phạm Xuân 

Hiếu
1985 0 ĐH Tin học

Quốc Học 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
982005148

phamXuanhieu@quo

chocquynhon.edu.vn

2
Nguyễn Hoài 

Nam
1966 0 ĐH Tin học

Quốc Học 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
914124622

nguyenhoainam@quo

chocquynhon.edu.vn

3 Ngô Lê Ngọc Vi 1981 1 Thạc sĩ Tin học
Quốc Học 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
988432591

ngolengocvi@quocho

cquynhon.edu.vn

4 Lê Như Thương 1991 0 ĐH Tin học
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
384056742

lethuongsptin@gmail.

com

5
Nguyễn Thị 

Kiều
1991 1 Thạc sĩ Tin học

THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
868511588

thikieu91@gmail.co

m

6
Nguyễn Thị 

Ngân Vang
1988 1 ĐH Tin học

THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
935643268 nvangqn@gmail.com

7 Lê Văn Hiếu 1978 0 ĐH Tin học
THPT chuyên 

Lê Quý Đôn

Quy 

Nhơn
932428326

levanhieubd@gmail.c

om

8
Nguyễn Thị 

Minh Mẫn
1979 1 ĐH Tin học

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0986 283 

285

minhmantv1@yahoo.

com

9 Võ Thị Ngọc Hà 1983 1 Thạc sĩ Tin học
THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0975 034 

856

hatintvbd@gmail.co

m

10
Trần Thị Trúc 

Vi
1982 1 ĐH Tin học

THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0772 643 

051

trucvitv2018@gmail.

com

11 Ninh Thị Quỳnh 1986 1 ĐH Tin học
THPT Trưng 

Vương

Quy 

Nhơn

0944 248 

991

ninhquynhtv@gmail.

com

12
Nguyễn Thị 

Thanh Hà
1975 1 Thạc sĩ Tin học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
379536907

thanhhahv@gmail.co

m

13 Phan Thanh Hoa 1985 1 ĐH Tin học
THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
976572337

seun1911@gmail.co

m

14
Phan Thị Bích 

Hoa
1982 1 ĐH Tin học

THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
792013925 hoa8234@gmail.com

15 Đào Minh Cư 1976 0 Thạc sĩ Tin học
THPT Hùng 

Vương

Quy 

Nhơn
978759713

cuhungvuong@gmail.

com

16
Nguyễn Thị 

Huyền Như
1988 1 Thạc sĩ Tin học

PTDTNT 

THPT Bình 

Quy 

Nhơn
356087682

nguyenthihuyennhu1

409@gmail.com

17
Nguyễn Đức 

Duy
14/03/1980 0 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
384938708

nguyenduynth@gmail

.com

18
Nguyễn Phương 

Dung
01/06/1979 1 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Thái Học

Quy 

Nhơn
859492632

phuongdungnthqn@g

mail.com

19
Nguyễn Thi Lệ 

Thu
1979 1 ĐH Tin học

THPT Trần 

Cao Vân

Quy 

Nhơn
914783100

threegirlbd@gmail.co

m

20 Đỗ Thị Thắm 1993 1 ĐH Tin học
THPT Trần 

Cao Vân

Quy 

Nhơn
352388789

thuthamspt34@gmail.

com

21 Trần Văn Toàn 1978 0 ĐH Tin học
THPT Trần 

Cao Vân

Quy 

Nhơn
935078882 toantcv@gmail.com

22 Ngô Quốc Huy 10/01/1983 0 Kinh Đại học Tin học
THPT Quy 

Nhơn

Quy 

Nhơn
914696539

ngoquochuy@quynho

n.edu.vn

GVCC hỗ trợ: Bùi Công Phúc - Trƣờng PTDTNT THPT tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0399795932 - Email: phucdtnt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN, TUY PHƢỚC, AN NHƠN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH, TÂY SƠN



23
Nguyễn Anh 

Tuấn
28/09/1983 0 ĐH Tin học

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy 

Nhơn

09884240

34

tuanna.quynhon@isc

hool.edu.vn

24 Lê Ngọc Thiên 26/10/81 0 Thạc sĩ Tin học
THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
988159977

ngocthientp1@gmail.

com

25
Nguyễn Cao 

Trình
05/09/1980 0 ĐH Tin học

THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
987202400

caotrinh_tp1@yahoo.

com.vn

26 Đoàn Thị Luyến 28/02/79 1 Thạc sĩ Tin học
THPT Số 1 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
914903347 luyentp1@gmail.com

27 Phạm Quốc Đại 02/04/1982 0
ĐH sư 

phạm
Tin học

THPT số 2 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
904444189

quocdaipham@gmail.

com

28
Trần Thị 

Phương Hảo
07/10/1978 1

ĐH sư 

phạm
Tin học

THPT số 2 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
774452500

phuonghaotp2@gmai

l.com

29 Man Thị Thuận 22/08/1986 1
ĐH sư 

phạm
Tin học

THPT số 2 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
387029580

manthuantp2@gmail.

com

30 Đặng Văn Hậu 10/12/1984 0 ĐH Tin học
THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
975784144

vanhau_tp@yahoo.co

m

31 Lê Thị Dư 17/07/1980 1 Thạc sĩ Tin học
THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
909825528 ledutp2@gmail.com

32
Nguyễn Ngọc 

Thạch
10/02/1986 0 Thạc sĩ Tin học

THPT số 3 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
976640008 dangoc.it@gmail.com

33
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích
02/01/1982 1

ĐH 

GDCT
Tin học

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
398459968

ngocbichnd.thoc@gm

ail.com

34 Lê Thị Dư 21/11/1979 1
ĐH 

GDCT
Tin học

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
985421399

ledungdieu2111@gm

ail.com

35
Biện Lê Vũ 

Thuyên
24/04/1982 1

ĐH 

GDCT
Tin học

THPT Nguyễn 

Diêu

Tuy 

Phước
813614571 vuthuyen@gmail.com

36 Lương Văn Chất 1976 0 Thạc sĩ Tin học
THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
774512389

luongvanchatXuandie

u@gmail.com

37
Nguyễn Thị 

ngọc Thi
1983 1 ĐH Tin học

THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
984931318

ngocthiXuandieu@g

mail.com

38
Trương Thị 

Minh Hậu
1987 1 Thạc sĩ Tin học

THPT Xuân 

Diệu

Tuy 

Phước
972440424

minhhau.Xuandieu@

gmail.com

39
Đinh Nguyên 

Thuý Diễm
1979 1 Thạc sĩ Tin học

THPT Số 1 

An Nhơn

An 

Nhơn
933072679

diem26779@gmail.co

m

40
Đào Thị Thu 

Hằng
1989 1 ĐH Tin học

THPT Số 1 

An Nhơn

An 

Nhơn
382015618

hang.dao0412@gmail

.com

41
Nguyễn Thị 

Hồng Nhạn
1979 1 ĐH Tin học

THPT Số 1 

An Nhơn

An 

Nhơn
347777199

nhannth2707@yahoo.

com

42
Trần Thị Mỹ 

Vân
05/06/1905 1 ĐH Tin học

THPT Số 2 

An Nhơn

An 

Nhơn
335224933

myvanan2@gmail.co

m

43 Nguyễn Thị Hoa 01/06/1905 1 ĐH Tin học
THPT Số 2 

An Nhơn

An 

Nhơn
969563879

nguyenhoaan2@gmai

l.com

44 Phạm Thị Chi 25/10/1991 1 Thạc sĩ Tin học
THPT Số 3 

An Nhơn

An 

Nhơn
399040140

phamthichi1991@gm

ail.com

45
Nguyễn Thị 

Mai Diễm
21/03/1991 1 ĐHSP Tin học

THPT Số 3 

An Nhơn

An 

Nhơn
349559410

hoahongXanh.d@gm

ail.com

46
Nguyễn Văn 

Quốc
09/10/1994 0 Thạc sĩ Tin học

THPT Số 3 

An Nhơn

An 

Nhơn
868065351

quocnguyenvan109@

gmail.com

47 Hà Trọng Trinh 12/12/1981 0 ĐH Tin học
THPT Số 3 

An Nhơn

An 

Nhơn
886903227

hatrongtrinh@yahoo.

com

48
Nguyễn Thị 

Hiền
08/06/1905 1 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Trường Tộ

An 

Nhơn
905474053

nguyenthihienntt@g

mail.com

49
Thái Thị Tuyết 

Mai
03/06/1905 1 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Trường Tộ

An 

Nhơn
765655198

tuyetmaitoantin@gma

il.com

50
Lê Thị Hồng 

Chung
16/06/1905 1 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Trường Tộ

An 

Nhơn
358477759

le.hongchung.1617@

gmail.com

51
Nguyễn Thị 

Tuyết Minh
01/02/1979 1 ĐHSP Tin học

THPT Nguyễn 

Đình Chiểu

An 

Nhơn
948079267

tuyetminhndc@yahoo

.com

52
Lưu Thị Thu 

Thảo
23/08/1991 1 ĐHSP Tin học

THPT Nguyễn 

Đình Chiểu

An 

Nhơn

luuthuthao91@gmail.

com

53
Nguyễn Trung 

Quân
16/06/1905 0 ĐH Tin học

THPT Hòa 

Bình

An 

Nhơn
398947203

nguyentrungquanann

hon@gmail.com



54
Huỳnh Văn 

Sang
01/06/1905 0 ĐH Tin học

THPT Hòa 

Bình

An 

Nhơn
777562563

sremhoabinh@gmail.

com

55
Nguyễn Đình 

Định
01/06/1905 0 Thạc sĩ Tin học

THPT Hòa 

Bình

An 

Nhơn
935033428

dinhbd79@gmail.co

m

56 Đỗ Thùy Dung 18/08/1981 1 ĐH Tin học
THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 988134172

dtdung1981@gmail.c

om

57 Võ Huy Hoàng 08/01/1978 0 ĐH Tin học
THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 398035025

hoang.vohuy@gmail.

com

58 Hà Xuân Viện 04/07/1978 0 ĐH Tin học
THPT Quang 

Trung
Tây Sơn 919311965

haXuanvien2002@ya

hoo.com

59
Nguyễn Hồng 

Hải
1977 0 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 914115930

nguyenhonghaits@ya

hoo.com

60
Nguyễn Thị 

Liễu
1980 1 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Huệ
Tây Sơn 364871412 lieunh22@gmail.com

61 Nguyễn Xin 1979 0
ĐH 

CNTT
Tin học THPT Tây Sơn Tây Sơn 985947225

nguyenXints@gmail.

com

62
Nguyễn Thị 

Xuân Thủy
1980 1

ĐH 

CNTT
Tin học THPT Tây Sơn Tây Sơn 987366071

Xuanthuytspm@gmai

l.com

63 Đỗ Thị Điệp 1991 1
ĐH 

CNTT
Tin học THPT Tây Sơn Tây Sơn 395272534

diep.ts306@gmail.co

m

64 Hồ Thế Nhân 1983 0 ĐH Tin học THPT Võ Lai Tây Sơn 902971488
htn.thptvolai@gmail.

com

65
Nguyễn Thị 

Thu Sương
1979 1 ĐH Tin học THPT Võ Lai Tây Sơn 914679209

thusuong.thpt@gmail

.com

66
Đỗ Thị Bảo 

Quỳnh
1979 1

ĐHSP 

Tin học
Tin học

THPT Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 384624735

dtbquynh@gmail.co

m

67 Lê Thị Mỹ Trinh 1985 1
ĐHSP 

Tin học
Tin học

THPT Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 976953515 tlmytrinh@gmail.com 

68
Nguyễn Văn 

Dũng
20/02/1977 0 Thạc sĩ Tin học

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
914743525

vandung1977.vn@gm

ail.com

69 Lê Thanh Thiện 20/08/1984 0 ĐH Tin học
THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
985245459

vinhnguyen0301@ya

hoo.com.vn

70
Trương Minh 

Huy
14/02/1987 0

ĐHSP 

Tin học
Tin học

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 377154067

truongminhhuyqh@g

mail.com

Danh sách này gồm có 70 Giáo viên./.
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1
Nguyễn Thị 

Ngọc Dung
08/12/1978 1 Thạc sĩ Tin học

THPT Số 1 

Phù Cát
Phù Cát 971168835

ngocdung96@gmail.c

om

2
Nguyễn Thị Nhị 

Hương
19/11/1980 1

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Số 1 

Phù Cát
Phù Cát 914975913

nhihuongpc1@gmail.

com

3
Nguyễn Thị 

Thu Nga
04/11/1983 1

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Số 1 

Phù Cát
Phù Cát 393670946

tngapc@yahoo.com.v

n

4 Trịnh Hưng Thế 12/12/1978 0
ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Số 1 

Phù Cát
Phù Cát 395417687

tht.phucat1@gmail.co

m

5 Nguyễn Thị Hoa 07/02/1978 1
Thạc sỹ 

Tin học
Tin học

THPT Số 2 

Phù Cát
Phù Cát 834363898

hoatinhoc@gmail.co

m

6
Hồ Lê Thanh 

Nghĩa
05/02/1982 0

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Số 2 

Phù Cát
Phù Cát 905367099

nghiahopc2@gmail.c

om

7
Huỳnh Thị 

Nhàng
12/05/1994 1

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Số 2 

Phù Cát
Phù Cát 962662981

nhangqn94@gmail.co

m

8
Nguyễn Thị 

Thùy Trang
21/06/1986 1

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Số 2 

Phù Cát
Phù Cát 917723803

thuytrang2106@gmai

l.com

9
Bùi Thị Thu 

Hiền
24/12/1989 1 ĐH Tin học

THPT số 3 

Phù Cát
Phù Cát X 387638166

thuhien.ozon@gmail.

com

10
Nguyễn Thị 

Hoài Nhân
14/08/1987 1 ĐH Tin học

THPT số 3 

Phù Cát
Phù Cát X 379889529

hoainhanpc3@gmail.

com

11
Võ Thị Kim 

Đông
10/08/1989 1 ĐH Tin học

THPT số 3 

Phù Cát
Phù Cát X 962366901

dong89vo@gmail.co

m

12
Nguyễn Thị 

Thanh Diễm
10/06/1905 1 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 386230503 diemnhq@gmail.com

13 Đoàn Xuân Lộc 02/06/1905 0 Thạc sĩ Tin học
THPT Nguyễn 

Hữu Quang
Phù Cát 989289509 locnhq@gmail.com

14 Lê Công Đức 11/05/1975 0 ĐH Tin học
THPT Ngô 

Mây
Phù Cát 814808577

lecongducgt@gmail.c

om

15 Bùi Vinh Thắng 20/08/1969 0 ĐH Tin học
THPT Ngô 

Mây
Phù Cát 914428205

buivinhthang1969@g

mail.com

16
Bùi Thị Ngọc 

Hiền
1983 1

Thạc sĩ 

KHMT
Tin học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 944942796

buingochien1983@g

mail.com

17
Võ Thị Minh 

Tin
1984 1

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 935058950

minhtinvo84@gmail.

com

18 Hà Lê Nữ Kiều 1985 1
ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 988517649

nukieuhale@gmail.co

m

19
Nguyễn Thị Mỹ 

Hóa
1991 1

ĐHSP 

Tin học
Tin học

THPT Nguyễn 

Hồng Đạo
Phù Cát 377409894 myhoapc@gmail.com

20 Tô Văn Thuận 1991 0 ĐH Tin học
THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 392672280

tothuansptin@gmail.c

om

21
Nguyễn Ngọc 

Hưng
1977 0 ĐH Tin học

THPT Ngô Lê 

Tân
Phù Cát 985811684

hungbinhdinh1977@

yahoo.com.vn

22
Nguyễn Vũ 

Kiều Oanh
1982 1 ĐH Tin học

THPT số 1 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 984154017

kieuoanh911pm1@g

mail.com

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ, HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN, AN LÃO

GVCC hỗ trợ: Phan Tấn Trung - Trƣờng THPT Ngô Lê Tân

- Điện thoại: 0988181467 - Email: trungphucat2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THPT

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



23
Nguyễn Thị 

Tuyết Trinh
1983 1 ĐH Tin học

THPT số 1 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 905779799

trinhpm1bd@gmail.c

om

24
Nguyễn Minh 

Đức
28/04/1984 0 ĐH Tin học

THPT số 2 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 905108768

nguyenminhpc@gmai

l.com

25
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng
19/11/1992 1 ĐH Tin học

THPT số 2 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 332632345

thuyhangnguyen01@

gmail.com

26
Nguyễn Thị 

Kim Loan
08/06/1986 1 ĐH Tin học

THPT số 2 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 935794709

kimloanpm2@gmail.c

om

27 Nguyễn Thị Nữ 29/05/1905 1
ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0386 067 

637

nguyenthinu2000@g

mail.com

28
Vũ Thị Thanh 

Thúy
09/06/1905 1

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0935 366 

842
cogaitin@gmail.com

29
Võ Thị Thùy 

Trang
09/06/1905 1

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Nguyễn 

Trung Trực
Phù Mỹ

0367 518 

514

vothithuytrangntt@g

mail.com

30
Lê Thị Phương 

Ngân
1978 1 ĐH Tin học

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 944990201

phuongngan2504@g

mail.com

31
Nguyễn Xuân 

Thừa
1980 0 ĐH Tin học

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 986394052 nXthua@gmail.com

32
Lê Nguyễn 

Công Vũ
1979 0 ĐH Tin học

THPT An 

Lương
Phù Mỹ 914697981

congvualmc@gmail.c

om

33 Nguyễn Thị Hoa 08/02/1989 1 ĐH Tin học
THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 392407068

hoavinasun@gmail.c

om

34 Nguyễn Thị Nở 10/06/1987 1 ĐH Tin học
THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nữ 356603177

nguyenthinomythang

@gmail.com

35 Nguyễn Văn Trí 13/02/1979 0 ĐH Tin học
THPT Bình 

Dương
Phù Mỹ Nam 914132625

vantribdg@gmail.co

m

36 Đoàn Quốc Sử 1988 0 ĐH Tin học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 967028688
doanquocsu88@gmai

l.com

37
Nguyễn Thị 

Thủy
1991 1 ĐH Tin học THPT Mỹ Thọ Phù Mỹ 978776569

nguyenthuy0402.spt3

2@gmail.com

38 Trần Hữu Nam 30/09/1979 0 ĐH Tin học
THPT chuyên 

Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
969156825 huunam0@gmail.com

39
Vương Nữ Vi 

Linh
22/12/1989 1 Thạc sĩ Tin học

THPT chuyên 

Chu Văn An

Hoài 

Nhơn
983562884

vilinhvuong@gmail.c

om

40
Nguyễn Vũ 

Thiên
01/01/1963 0 ĐHSP Tin học

THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
913429559

nvthien_tbh@yahoo.c

om.vn

41 Nguyễn Thị Phú 23/10/1984 1 Thạc sĩ Tin học
THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
382739289

phutin_tbh@yahoo.c

om.vn

42
Nguyễn Văn 

Đông
16/06/1978 0 ĐHSP Tin học

THPT Tăng 

Bạt Hổ

Hoài 

Nhơn
986372620

chanhdong_tbh@yah

oo.com.vn

43
Nguyễn Thị 

Xuân Ánh
1980 1 ĐHSP Tin học

THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
913484491

Xuananh.NT1980@g

mail.com

44 Ngô Tuấn Lĩnh 1981 0 ĐHSP Tin học
THPT Nguyễn 

Trân

Hoài 

Nhơn
944983797

tlinhngtran@gmail.co

m

45
Phạm Thị Bích 

Thuận
04/11/1977 1 ĐH Tin học

 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
919453823

bichthuan77.pbc@gm

ail.com

46 Bùi Thị Gọn 24/02/1991 1 ĐH Tin học
 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
383444866

banglangtinhyeu@gm

ail.com

47 Lê Anh Đàm 29/09/1980 1 ĐH Tin học
 THPT Phan 

Bội Châu

Hoài 

Nhơn
987026300 anhdam0@gmail.com

48
Đinh Trọng 

Hiếu
16/12/1984 0 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
975620739

hieu.dinhtrong@gmai

l.com

49
Nguyễn Lê 

Bích Hà
11/11/1982 1 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
977603181

bha11111982@gmail

.com

50 Trần Đức Huy 21/03/1994 0 ĐH Tin học
THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
962577215 god.htd@gmail.com

51
Trần Thị Thanh 

Chuyền
08/09/1988 1 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Du

Hoài 

Nhơn
364794055

thanhchuyendhqn@g

mail.com

52
Nguyễn Phạm 

Thanh Bình
24/11/1986 1 Thạc sĩ Tin học

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
988010678

bbanhung2011@gmai

l.com



53
Đinh Văn 

Huỳnh
22/03/1970 0 ĐH Tin học

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
984580060

congdoanltt@gmail.c

om

54
Huỳnh Thị Kim 

Phượng
12/06/1977 1 ĐH Tin học

THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
969515277

phuongkimltt@gmail.

com

55 Võ Tấn Quan 20/01/1984 0 ĐH Tin học
THPT Lý Tự 

Trọng

Hoài 

Nhơn
971789026

tquan2010@gmail.co

m

56 Trịnh Anh Tuấn 31/05/1905 0
ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
914012355

atuan2110@yahoo.co

m.vn

57
Nguyễn Văn 

Bồng
31/05/1905 0

ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
914089058

bongtamquan@gmail.

com

58 Huỳnh Tợ Việt 01/06/1905 0
ĐH 

CNTT
Tin học

THPT Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
902743940

htv20003@gmail.co

m

59 Lê Quốc Trung 26/01/1980 0 ĐH Tin học
THPT

Hoài Ân
Hoài Ân 815832747

lqt260180@gmail.co

m

60
Nguyễn Thanh 

Toàn
1982 0 ĐH Tin học THPT Võ Giữ Hoài Ân 975874789

nttoan1982@gmail.co

m

61
Nguyễn Văn 

Lĩnh
1980 0 ĐH Tin học

THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân 0979178957

linhtqdha@gmail.co

m

62 Nguyễn Phi Lợi 1980 0 ĐH Tin học
THPT Trần 

Quang Diệu
Hoài Ân 0399133266

nguyenphiloi80@gma

il.com

63 Võ Xuân Vị 20/05/1980 0 ĐH Tin học
THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân 0964666309

Xuanvinbk@gmail.co

m

64
Nguyễn Minh 

Phụng
25/12/1979 0 ĐH Tin học

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoài Ân 0914039392 itaphung@gmail.com

65 Lê Văn Tín 1980 0 Thạc sĩ Tin học THPT An Lão An Lão X 962970179
tinthptanlao@gmail.c

om

66 Võ Thị Thu Hà 1982 1 ĐH Tin học THPT An Lão An Lão X 845036678
hathptanlao@gmail.c

om

67 Hồ Trọng Thanh 1979 0 ĐHSP Tin học

PTDTNT 

THCS 

&THPT An 

Lão

An Lão X 969312577
thanhtinptdtntanlao@

gmail.com

Danh sách này gồm có 67 Giáo viên./.
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